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TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 

 KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2020 

Ngành: Giáo dục công dân 

Mã số: 7140204 

 

Mã số 

môn học 
TÊN MÔN HỌC 

NĂM/HỌC KỲ 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TC101 Giáo dục thể chất 1 1TC        

CT106 Triết học Mác – Lênin 4TC        

LS202 Lịch sử văn minh thế 

giới 

2TC        

TH101 Tin học 2TC        

CT235 Lịch sử triết học  3TC        

VH201 Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 

2TC        

TA101 Tiếng Anh B1.1 3TC        

PL101 Pháp luật đại cương 2TC        

          Tổng cộng kỳ 1:  18TC        

TC102 Giáo dục thể chất 2  1TC       

CT107 Kinh tế chính trị Mác – 

Lênin 

 3TC       

TL501 Tâm lý học 1  2TC       

GD501 Giáo dục học 1  2TC       

TA102 Tiếng Anh B1.2  2TC       

CT222 Kinh tế học đại cương  2TC       

CT329 Lịch sử tư tưởng Việt 

Nam 

 2TC       

CT323 Giáo dục gia đình  2TC       

CT202 Lôgic học  2TC       

                                          Tổng cộng kỳ 2: 17TC       

TC103 Giáo dục thể chất 3   1TC      

CT108 CNXH khoa học   2TC      

TL502 Tâm lý học 2   2TC      

GD502 Giáo dục học 2   2TC      

TA103 Tiếng Anh B1.3   2TC      

  CT306 Xã hội học   2TC      
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CT231 Giáo dục pháp luật cho 

học sinh trung học  

  3TC      

CT348 Lý luận chung về dạy 

học chương trình môn 

GDCD ở trường trung 

học 

  2TC      

CT226 Pháp luật quốc tế   2TC      

                                        Tổng cộng kỳ 3: 17TC      

CT109 Tư tưởng Hồ Chí Minh    2TC     

CT225 Hiến pháp và các định 

chế chính trị  

   2TC     

CT233 Mỹ học và giáo dục 

thẩm mỹ 

   2TC     

CT232 Đạo đức học và giáo 

dục đạo đức cho học 

sinh trung học 

   3TC     

CT407 Phương pháp nghiên 

cứu khoa học chuyên 

ngành  

   2TC     

QA910.CT Xây dựng, bảo vệ chủ 

quyền lãnh thổ, biên 

giới quốc gia và biển 

đảo Việt Nam 

   2TC     

CT351 Phương pháp dạy học 

nội dung giáo dục đạo 

đức và giáo dục kỹ 

năng sống trong chương 

trình môn GDCD ở 

trường trung học 

   2TC     

RN01 Thực hành sư phạm 1    2TC     

                                                       Tổng cộng kỳ 4: 17CT     

CT110 Lịch sử ĐCSVN     3TC    

CT349 Phương pháp dạy học 

nội dung giáo dục kinh 

tế trong chương trình 

môn GDCD ở trường 

trung học 

    2TC    

CT333 Những vấn đề thời đại 

ngày nay 

    3TC    

CT223 Đạo đức kinh doanh và 

văn hóa doanh nghiệp 

    2TC    

CT208 Dân số và phát triển     2TC    
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CT211 Thực tế chính trị - xã 

hội 

    1TC    

CT603 Thực tập sư phạm 1     3TC    

CT236 Chính trị học     2TC    

                                                                    Tổng cộng kỳ 5: 18TC    

CT228 Pháp luật kinh tế      2TC   

CT210 Đạo đức nghề nghiệp      2TC   

CT347 Kiểm tra, đánh giá 

trong dạy học chương 

trình môn GDCD ở 

trường trung học 

     2TC   

CT350 Phương pháp dạy học 

nội dung giáo dục pháp 

luật trong chương trình 

môn GDCD ở trường 

trung học 

     2TC   

 Tự chọn NVSP 1      2TC   

CT227 Pháp luật về quyền con 

người 

     2TC   

CT229 Kinh tế phát triển      2TC   

CT230 Giáo dục môi trường 

cho học sinh trung học 

     2TC   

 Tự chọn chuyên ngành 

1 

     2TC   

                                                                                   Tổng cộng kỳ 6: 18TC   

CT212 Tiếng Anh chuyên 

ngành 

      3TC  

CT353 Kỹ năng phát triển 

chương trình môn 

GDCD ở trường trung 

học 

      2TC  

CT343 Rèn luyện tư duy phản  

biện 

      2TC  

CT234 Giáo dục giá trị sống       2TC  

 Tự chọn nghiệp vụ SP 2       2TC  

CT344 Quản lý hành chính nhà 

nước và quản lý ngành 

Giáo dục và đào tạo 

      2TC  

 Tự chọn chuyên ngành 

2  

      2TC  

 Tự chọn chuyên ngành 

3  

      2TC  
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RN02  Thực hành sư phạm 2       2TC  

 Tổng cộng kỳ 7: 19TC  

CT604 Thực tập sư phạm 2        4TC 

 

Khóa luận tốt nghiệp 

hoặc các học phần thay 

thế 

       7TC 

                                                                                                                           Tổng cộng kỳ 8:    11TC 

                                                            Tổng cộng toàn khóa: 135TC 

  

Trưởng khoa 

 

Trần Thị Hồng Loan 

 

         

 


